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e Thai Lan da vién trg 12,4
tdn gao, tri gid 22.000
USD, cho Chuong trinh
Luong thuc Thé gidi
(WFP) tai Nigeria.
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Dién bién gia gao 5% tam cua Thai Lan, An P6 va Viét Nam

Trong tuan tir 01/06/2026 - 05/06/2026, gi4 gao 5% tam cta Thai Lan va An D6 khong ddi,

trong khi Viét Nam tang so vdi tuan trudc.

* Gia gao 5% tdm cla Thai Lan dat 455 USD/tan, khong déi so véi tuan trudc, gia ca on
dinh & murc cao do gid gao tam dung lam thirc an chdn nudi dang tang;

e Gia gao do6 5% tam cla An Do dat 341 USD/tan, khdng ddi so véi tuan trudc, nguyén
nhan xuat phat tir nhu cau khéng qua cao trong khi nguén cung dang doi dao;

e Gid gao 5% tam cda Viét Nam dat 418 USD/tan, tang 10 USD/tan so vdi tuan trudéc, do lo
ngai vé tdc dong cua hién tugng El Nino dén san lugng gao trong nam nay. [1]

Philippines

Theo tg Daily Tribune, Philippines dang
thic ddy mét khudn khé thuong mai gao
cong bang va 6n dinh hon vdi Viét Nam,
trong béi canh hai nudc dat muc tiéu nang
kim ngach thuong mai song phuong tr 15
ty USD lén 20 ty USD. Theo B& Nong
nghiép Philippines (DA), Manila mudn thiét
lap cac co ché giao dich nham nang cao d6
tin cdy cla hgp dong, dong thoi tim cach
ma rong xuat khau sang Viét Nam dé thu
hep muc tham hut thuong mai hién udc
dat 2,7 ty USD. Van dé noi bat dugc phia
Philippines néu ra la mét s6 hgp dong gao
bi hly hoac thay doi khi giad thi truong
tang, lam gia tang rdi ro do6i véi cac nha
nhap khdu cla nudc nay va anh hudng
dén tinh 6n dinh cdia ngudn cung.

NGi dung nay da dugc dua ra trong cac
cudc trao déi gitra quan chirc hai nudc sau
cam két cla lanh dao cap cao vé viéc mé
rong thuong mai song phuong. BO Noéng
nghiép Philippines (DA) cho biét sé tiép tuc
néu van dé trong cac cubc hop sap toi.
Phia Viét Nam ghi nhan diéu nay va cho
biét s& chuyén van dé tgi B6 Néng nghiép
va M6i truong dé tiép tuc trao doi. Bén
canh do, Philippines cling muén tang
cudng vai tro clla cac co ché phoi hop
song phuong nhu Uy ban Thuong mai va
Néng nghiép chung, dong thdi day manh
hop tac k§ thuat trong bdi canh hai nudc
cung chuan bj cho dgt danh gid cta Lién
minh chau Au (EU) vao thang 09/2026. [2]

& ISPAE AGRE S

Campuchia

Theo Lién doan Gao Campuchia (CRF),
trong 5 thang dau nam 2026, Campuchia
da xudt khau 568.912 tidn gao xay xat, dat
kim ngach 327,43 triéu USD. Gao clia nudc
nay nay dugc xuat khau thong qua 61
doanh nghiép t&i 63 thi trudng trén thé
gidi. Chau Au tiép tuc 1a thi trudng tiéu thu
I&6n nhat, véi 154.254 tan, dat kim ngach
105,12 triéu USD; ti€p theo la thi truong
Trung Qudc véi 162.125 tan, dat 94,92
triéu USD. Pang chu y, xuat khau sang thi
truong ASEAN dat 208.593 tan, mang vé
87,32 triéu USD. Vé co cau mat hang, gao
thom ti€p tuc chiém ty trong I&n nhat vdi
59,20% téng lugng xuat khau, tiép theo la
gao trang vd&i 22,28%, gao tdm chiém
15,58%, gao do chiém 1,72%, gao hitu co
chiém 1,04% va cac loai khac chiém 0,18%.
Ngoai ra, Campuchia con xudt khdu gao
qua duong bién mau véi 2,75 triéu tan lda,
thu vé 591,41 triéu USD.

Heé thong thong tin thj truong cho

mot s6 nganh hang néng sdn chién lugc - gao, ca phé va rau qua
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Indonesia

Indonesia dang ddy nhanh xuéng giong
lGa dé chd déng ng pho véi El Nino,
trong béi canh hién tugng nay dugc du
bdo sé dat dinh vao thang 08/2026 va gay
tac ddng manh trong giai doan thang
07/2026-09/2026. Theo B Nong nghiép
Indonesia, chién dich nay dang dugc thuc
hién trén 750 ha tai huyén Lamongan,
tinh Dong Java, mot trong nhirng vung san
xudt luong thuc trong diém cla nudc nay.
Trong chuyén kiém tra thuc dia ngay
01/06/2026, cac quan chdc nudc nay da
truc tiép xem xét viéc gieo cay gidng lua
Inpari 32 trén 12 ha, thudc chuong trinh
md& rong dién tich noi trén. Indonesia cho
rang muén tang san lugng thi trudc hét
phai tang dién tich gieo trong, vi vay Chinh
pht nudc nay dang tap trung bdo dam
nguon nudc tudi, gibng, phan bén va may
moc ndng nghiép.

Song song véi md& rong dién tich,
Indonesia cling tang cudng cac bién phap
gidm thi€u rdi ro han han. B Nong
nghiép Indonesia cho biét du trir lvong
thuc quéc gia hién van & mdc an toan,
trong khi ha tang nudc tiép tuc dugc cing
c6 théng qua sira chita va nang cap hé
théng thay lgi tai cac ving san xuat trong
diém. Tai Lamongan, chinh quyén dia
phuong cling cho biét nguén phan bén
hién doi dao, gia dé ti€p can hon, dong
thai ti€p tuc thidc ddy co gidi hoa dé gitr
dugc da tang nang suat. [4]

& ISPAE AGRe S

Myanmar

Theo Lién doan Lua gao Myanmar, trong
hai thdng dau nam tai chinh 2026/27
(thang 04 va 05 nam 2026) Myanmar da
xudt khau 305.821 tan gao thudong va gao
tam, dat kim ngach khoang 93 triéu USD.
Theo s6 liéu cla Lién doan, khoi lugng
xudt khau gao nay cia Myanmar d3 giam
400.000 tan so vdi cung ky nam tai chinh
trudc. [5]

Thai Lan

Ngay 07/06/2026, Thai Lan da vién trg
12,4 tan gao, tri gid 22.000 USD, cho
Chuong trinh Luong thuc Thé gidi (WFP)
tai Nigeria nham hé trg cac cong dong
mat an ninh luong thuc & khu vuc Béng
Bac nudc nay. Pai st Théi Lan tai Nigeria,
ong Thirapath Mongkolnavin, da thay mat
Chinh phd Hoang gia Thai Lan trao khoan
ho trg tai van phong WFP & Abuja; s6 gao
nay s& dugc phan bé cho ngudi dan dé bi
tén thuong tai cac bang Borno, Adamawa
va Yobe. Tai I& ban giao, phia Thai Lan tai
khang dinh cam két ho trg nhan dao, bay
td hy vong khodn vién trg sé gilp giam
bét khé khan cho ngudi dan, dong thoi
cho biét san sang chia sé kinh nghiém
trong lia dé gbép phan tang cudng an ninh
luang thuc lau dai cho Nigeria. Trudc do,
Thai Lan cling da déng gbép 10.000 USD
cho Quy Nhan dao Nigeria do Van phong
Diéu phoi cac van dé nhan dao cla Lién
hop quoc quan ly. [6]

Heé thong thong tin thj truong cho
mot s6 nganh hang néng sdn chién lugc - gao, ca phé va rau qua
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e Trong thang 05/2026, xuat
khau gao clia Viét Nam dat
1,1 triéu tan, dat kim ngach

Dién bién gia la trung binh tai DBSCL
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cho vu lda Mua 2026 trén
quy mo 77.200 ha, trong boi
canh bénh chuwa cé thuéc
dac hiéu;
Ngudn: AGREINFOS téng hap
e Vu lla Xudn 2026 tai tinh
Ninh Binh dat két qua tich
cuc vdi hon 132.700 ha gieo
cdy, trén 8.300 ha canh tac
tiét kigm nuoc; Trong tuan tir ngay 01/06/2026 - 05/06/2026, gié Ga
kho Jasmine va IR50404 khéng déi, OM6976 gidm so
véi tuan trudc.

e Gia Ita Jasmine (kho) trung binh tai mot sé tinh
PBSCL dat mdc 7.200 VNB/kg, khong déi so véi
tuan trudc.

e Gia lba IR50404 (khd) trung binh tai mot sé tinh
DPBSCL dat 6.720 VNB/kg, khéng d6i so vdi tuan
trudc.

e Gia lta OM6976 (kho) trung binh tai mot so tinh
DBSCL dat 7.067 VNbB/kg, giam 33 VND/kg so vdi
tuan trudc. [1]

Dién bién gia gao trong nuéc

e Gi6ng lla Nong Dan 2 vira
dugc cap phép luu hanh tai
PBSCL trong 20 nam, Vi
nang suat khao nghiém vy
Pbéng - Xuan dat 60,4-69,2
ta/ha.

R I s p AE < Hé thong thong tin thj truong cho
AGRE \L/INFUO mot sé nganh hang néng san chién lugc - gao, ca phé va rau qud
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Xuat khau gao Viét Nam

Theo Cuc Hai quan, trong thang 05/2026,
xudt khau gao cda Viét Nam dat 1,1 triéu
tan, tri gia gan 512 triéu USD. Ly ké 5
thang dau nam 2026, cad nudc xuat khau
4,5 triéu tan gao, tang 6,6% vé lugng,
nhung kim ngach chi dat 2,1 ty USD, giam
3,6% so véi cung ky nam 2025 do gia xuat
khau binh quan gidm gan 10%. Trong cd
cau thi trudng, Philippines tiép tuc la
khach hang Ién nhat clia gao Viét Nam,
chiém 46,9% thi phan, tuong duong hon
2,1 triéu tan, véi gia tri khoang 1 ty USD.
Trong khi d6, Trung Quéc ding th( hai véi
thi phan 17,8% va cling la thj truong tang
trudng manh nhat, tang t&i 54%.

Vé phia thj truong Philippines, B0 Nong
nghiép Philippines (DA) cho biét Viét Nam
van 1a ngudn cung gao chu luc cho nuéc
nay, bén canh Thai Lan va Myanmar.
Trong bdi canh d6, nhu cau mua vao tu
Philippines dugc cho la sé tiép tuc ho trg
xudt khdu gao cta Viét Nam trong thdi
gian téi. Cu thé, nudc nay da nhap khau
2,22 triéu tan gao trong 5 thang dau nam
2026, tang 15% so vdi cung ky nam trudc;
riéng thang 05/2026 dat 503.000 tan, murc
cao nhat t dau nam 2026. Viéc
Philippines gia tang nhap khau chd yéu do
lo ngai El Nino manh c6 thé lam san lugng
lGa gao trong nudc giam khoang 700.000
tan. [2]

@ ISPAE sGREY

Hai Phong

Hai Phong dang tang cudng cac bién phap
phong bénh lun soc den cho lua mua 2026
ngay tUr dau vy, do day la bénh rat nguy
hiém, 1ay lan nhanh trén dién rong va hién
chua cé thubc dac hiéu diéu tri. BEnh duoc
truyén chd yéu qua ray lung trang, vi vay
nguy co bung phat dich sé rat I6n néu mat
dd ray cao va mam bénh con tén luu tur vu
Xuan. Trudc thyc té d6, S& Nong nghiép va
MOi truong yéu cau cac cd quan chuyén
mon va dia phuong ddy manh tuyén
truyén, hudéng dan noéng dan nhan dién
s6m nguy co va trién khai dong bd cac
bién phap phong ngua. Pac biét, sau khi
thu hoach ltda Xuan, cac vung cé ap luc
bénh cao phai bé tri gieo cdy lta mua cach
vu trudc it nhat 20 ngay.

Cung véi diéu chinh thoi vy, nganh néng
nghiép khuyén cdo nong dan xur ly hat
giong trudc khi gieo, khdng gieo ma gan
dudng giao thong hodc noi c6 anh sang
manh dé thu hat ray, déng thoi che ph
lusi dé ngan ray lung trdng xam nhap
ngay tu giai doan ma. V&i nhirng dién tich
tirng bi nhiém bénh hodc c6 nguy co cao,
can phun tru ray trudc khi cay 3 - 4 ngay;
doéi véi lua gieo sa, xtr ly khi cay c6 4 - 5 |a.
Trong qua trinh sinh trudng, néu phat hién
ray mang virus hodac mat do ray dat tu
2.000 con/m? vdi lta trudc trd, tor 1.000
con/m? v&i lba sau trd, phai phun trir kip
thoi. [3]

Heé thong thong tin thj truong cho

mat s6 nganh hang néng sén chién luoc - gao, ca phé va rau qud
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Ninh Binh

Nong dan trén dia ban tinh Ninh Binh
dang budc vao cao diém thu hoach lGa
Xuan 2026 trong boi canh vu thu hoach
nhin chung thuan lgi ca vé thai tiét. Nhiéu
dién tich lGa chin déng déu, hat chac, bong
may; mot s6 hé tai phudng My Loc va xa
Hién Khanh cho biét nang sudt dat trén
5,56 tan/ha, tham chi khoang 6,39-6,94
tan/ha. Viéc 4p dung dong bé ma khay, cay
may, quan ly nuéc ngap khoé xen ké,... gitp
gidm chi phi, rat ngan thai gian thu hoach
va nang hiéu qua san xuat. Vu Xuan 2026,
toan tinh gieo cdy hon 132.700 ha Ida;
trong dé lda thuan chiém khodng 85%
dién tich va cac giéng lla chat lugng cao
chiém trén 70%.

Bén canh két qua dugc mua, san xuat lta
cla Ninh Binh cling dang chuyén rd sang
hudng lién két va nang cao gia tri hat gao.
Toan tinh hién duy tri khoang 500 ha san
xuat hat giéng Ida lai F1, c6 khodng 850
may cay lda bang ma khay, dap ang nhu
cau gieo cdy cho 20-25% dién tich san
xuat. Pang chd y, hon 8.300 ha lda canh
tac tiét kiém nudc d3 duoc trién khai
nham gidm phat thai khi nha kinh, huéng
tdi tao tin chi carbon. Cung v&i d6, 50 moé
hinh lién két san xuat gan vdi tiéu thu san
pham trén dién tich khoang 1.500 ha dang
phat huy hiéu qua, gilp néng dan dugc
hudng dan k§ thuat, sdn xudt theo quy
trinh théng nhat va cé dau ra 6n dinh. [4]

& [ISPAE AGRES

Giong lta méi Nong Dan 2
Giéng lia Nong Dan 2 vira dugc Cuc Trong
trot va Bdo vé thuc vat ban hanh quyét
dinh céng nhan luu hanh tai vung Bong
bang séng Clu Long (PBSCL) tUr ngay
03/06/2026, do Pai hoc Can Tho dang ky
luu hanh. Bay la giéng lda thuan do nhém
tac gid cha trudong nghién cdu va khao
nghiém tai BBSCL, v&i cac ddc tinh dang
chd y nhu ma khée, tré tap trung, doé
thuan doéng rudng cao, thoat cé bong
hoan toan va than cay cing, gilp han ché
dé nga trong qua trinh canh tac. Thoi gian
sinh trudng cla giéng dat khoang 95-100
ngay trong vu boéng - Xuan va 100-105
ngay trong vu He - Thu.

Vé chi tiéu néng hoc, giébng Nong Dan 2 c6
chiéu cao cay khoang 100-105 cm, sé bong
hitu hiéu dat 7-9 béng/khém, s6 hat trén
béng dat 90-100 hat, khoi lugng 1.000 hat
khodng 25-26 gram. Két qua khao nghiém
cho thdy nang suat trong vu Bong - Xuan
dat 60,4-69,2 ta’ha. Vé chat lugng gao,
giong c¢6 com mau trang, mém, vi kha
ngon va c6 mui thom nhe. Theo quyét
dinh cong nhan, giéng nay c6 hiéu luc luu
hanh trong 20 nam va dugc phép san xuat
trong cac vu bong - Xuan va He - Thu tai
cac tinh, thanh ving BBSCL. Viéc b6 sung
giong mdi nay dugc ky vong sé gép phan
nang cao nang suat, hiéu qua san xuat cla
nganh lua gao vung BBSCL . [5]

Heé thong thong tin thj truong cho
mot s6 nganh hang néng sdn chién lugc - gao, ca phé va rau qua
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Nguon tham khao quoc té

[1]:https://www.brecorder.com/news/40423967/
asia-rice-vietnam-prices-rise-on-el-nino-
concerns-bangladesh-rates-stay-high-amid-
heatwave

[2]:https://tribune.net.ph/2026/06/02/philippine
s-seeks-fairer-rice-trade-with-vietnam

[3]:https://www.khmertimeskh.com/501913934/
cambodia-exports-nearly-569000-tonnes-of-
milled-rice-earns-327-million-in-first-five-
months-of-2026/

[4]:https://en.tempo.co/read/2106495/el-nino-
could-push-temperatures-higher-un-warns?
tracking_page_direct

[5]:https://www.bastillepost.com/global/article/5
914989-myanmar-exports-over-300000-tons-of-
rice-in-beginning-of-fy2026-27

[6]:https://www.khaosodenglish.com/news/2026
/06/07/thailand-donates-12-4-tonnes-of-rice-to-
wfp-for-food-insecure-communities-in-north-
east-nigeria/#google_vignette

@ ISPAE AGREY

Nguon tham khao trong nuéc
[1]: Cong tac vién tai DBSCL

[2]:https://thanhnien.vn/vi-sao-philippines-gia-
tang-nhap-khau-gao-viet-nam-
185260606170013212.htm

[3]:https://baohaiphong.vn/phong-benh-lun-soc-
den-cho-lua-mua-tu-som-544593.html

[4]:https://baotintuc.vn/kinh-te/lua-xuan-duoc-
mua-nong-dan-ron-rang-vao-vu-gat-
20260605174812247.htm

[5]:https://thanhnien.vn/mot-giong-lua-moi-duoc-

cap-phep-luu-hanh-tai-dbscl-
185260603140803968.htm

Heé thong thong tin thj truong cho

mat s6 nganh hang néng sén chién luoc - gao, ca phé va rau qud
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PHU LUC: GIA LUA GAO TAI MOT SO PIA PHUONG TRONG TUAN

s Thay d6i so véi
- Gia tuan nay . .
Mat hang Tinh (VND/kg) tuan trudc
& (VND/kg)
Can Tho N/A N/A
Laa Jasmine
(kho)
bong Thap (Tién Giang ci) 7200 0
Can Tho 7000 -200
Laa IR50404 " A ~
(khd) Can Tho (Hau Giang cii) 7100 -100
bong Thap (Tién Giang ci) 6700 0
Can Tho (Hau Giang cii) 7500 -100
Lda OM6906 " ;
(khd) bong Thap 6800 -200
Vinh Long (Tra Vinh cii) 6900 0
K . . Heé théng thdng tin thj truong cho
E" I S pAE AGRE : mot s6 nganh hang néng sdn chién lugc - gao, ca phé va rau qud

DON VI THUC HIEN:

TRUNG TAM THONG TIN VA DICH VU NONG NGHIEP VA MOI TRUONG
Dia chi: 16. Thuy Khué, Tay H6, Ha Noi

Email: info@agro.gov.vn; Website: www.agro.gov.vn



	Myanmar xuất khẩu hơn 300.000 tấn gạo trong 2 tháng đầu năm tài chính 2026/27.
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	Diễn biến giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam
	Trong tuần từ 01/06/2026 - 05/06/2026, giá gạo 5% tấm của Thái Lan và Ấn Độ không đổi, trong khi Việt Nam tăng so với tuần trước.
	Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 455 USD/tấn, không đổi so với tuần trước, giá cả ổn định ở mức cao do giá gạo tấm dùng làm thức ăn chăn nuôi đang tăng;
	Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ đạt 341 USD/tấn, không đổi so với tuần trước, nguyên nhân xuất phát từ nhu cầu không quá cao trong khi nguồn cung đang dồi dào;
	Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 418 USD/tấn, tăng 10 USD/tấn so với tuần trước, do lo ngại về tác động của hiện tượng El Nino đến sản lượng gạo trong năm nay. [1]

	Philippines
	Theo tờ Daily Tribune, Philippines đang thúc đẩy một khuôn khổ thương mại gạo công bằng và ổn định hơn với Việt Nam, trong bối cảnh hai nước đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương từ 15 tỷ USD lên 20 tỷ USD. Theo Bộ Nông nghiệp Philippines (DA), Manila muốn thiết lập các cơ chế giao dịch nhằm nâng cao độ tin cậy của hợp đồng, đồng thời tìm cách mở rộng xuất khẩu sang Việt Nam để thu hẹp mức thâm hụt thương mại hiện ước đạt 2,7 tỷ USD. Vấn đề nổi bật được phía Philippines nêu ra là một số hợp đồng gạo bị hủy hoặc thay đổi khi giá thị trường tăng, làm gia tăng rủi ro đối với các nhà nhập khẩu của nước này và ảnh hưởng đến tính ổn định của nguồn cung.
	Nội dung này đã được đưa ra trong các cuộc trao đổi giữa quan chức hai nước sau cam kết của lãnh đạo cấp cao về việc mở rộng thương mại song phương. Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) cho biết sẽ tiếp tục nêu vấn đề trong các cuộc họp sắp tới. Phía Việt Nam ghi nhận điều này và cho biết sẽ chuyển vấn đề tới Bộ Nông nghiệp và Môi trường để tiếp tục trao đổi. Bên cạnh đó, Philippines cũng muốn tăng cường vai trò của các cơ chế phối hợp song phương như Ủy ban Thương mại và Nông nghiệp chung, đồng thời đẩy mạnh hợp tác kỹ thuật trong bối cảnh hai nước cùng chuẩn bị cho đợt đánh giá của Liên minh châu Âu (EU) vào tháng 09/2026. [2]

	Campuchia
	Theo Liên đoàn Gạo Campuchia (CRF), trong 5 tháng đầu năm 2026, Campuchia đã xuất khẩu 568.912 tấn gạo xay xát, đạt kim ngạch 327,43 triệu USD. Gạo của nước này này được xuất khẩu thông qua 61 doanh nghiệp tới 63 thị trường trên thế giới. Châu Âu tiếp tục là thị trường tiêu thụ lớn nhất, với 154.254 tấn, đạt kim ngạch 105,12 triệu USD; tiếp theo là thị trường Trung Quốc với 162.125 tấn, đạt 94,92 triệu USD. Đáng chú ý, xuất khẩu sang thị trường ASEAN đạt 208.593 tấn, mang về 87,32 triệu USD. Về cơ cấu mặt hàng, gạo thơm tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 59,20% tổng lượng xuất khẩu, tiếp theo là gạo trắng với 22,28%, gạo tấm chiếm 15,58%, gạo đồ chiếm 1,72%, gạo hữu cơ chiếm 1,04% và các loại khác chiếm 0,18%. Ngoài ra, Campuchia còn xuất khẩu gạo qua đường biên mậu với 2,75 triệu tấn lúa, thu về 591,41 triệu USD.
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